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HỌC VIỆN 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

	1. Họ và tên: Bùi Quý Thuấn 

	2. Ngày sinh: 26/10/1980
	
	Nam/Nữ: Nam

	3. Nơi đang công tác hiện nay: Khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

	4. Học vị: Thạc Sỹ
	Nước: Việt Nam 
	
	Năm TN: 2008

	5. Học hàm: 
	Năm phong:
	

	6. Địa chỉ liên lạc: Tòa nhà D25, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

	7. Điện thoại: 0978 323 940
	Email:
	thuanbq@apd.edu.vn 


8. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Tên NN
	Nghe
	Nói
	Viết
	Đọc hiểu tài liệu

	
	
	Tốt
	khá
	TB
	Tốt
	khá
	TB
	Tốt
	khá
	TB
	Tốt
	khá
	TB

	1
	Anh Văn
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	


9. Thời gian công tác

	Thời gian
	Nơi công tác
	Chức vụ

	09/2012 – Nay 
	Khoa Kinh tế Quốc tế, Học Viện Chính sách và Phát triển, Bộ KH&ĐT
	Giảng viên

	02/2011 – 08/2012
	Công ty Cổ Phần Bất Động Sản An Việt
	Trưởng Phòng Tài chính Đầu tư 

	09/2009 – 12/2010
	Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
	Chuyên viên đầu tư cao cấp 

	07/2008 – 07/2009
	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công 
	Trưởng Phòng Đầu tư 

	04/2003 – 06/2008
	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom
	Chuyên viên Đầu tư 


10. Quá trình đào tạo
	Bậc đào tạo
	Thời gian tốt nghiệp
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành

	NCS 
	
	Kinh tế quốc dân, Hà Nội 
	Kinh tế quốc tế

	Thạc sỹ
	2008
	Đại Học Kinh tế TP. HCM, Chương trình Việt Nam – Hà Lan
	Kinh tế Phát triển 

	Cử nhân
	2002
	Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 
	Quản trị Kinh doanh

	Chứng chỉ
	2001
	Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 
	Kế toán trưởng 

	
	2004
	Viện quản Trị doanh nghiệp 
	Nghiệp vụ xuất nhập khẩu và thủ tục Hải quan 

	
	2006 - 2007
	Học Viện Bưu Chính Viễn thông/Viện Kinh tế Xây dựng CN TP. HCM
	- Nghiệp vụ Đấu thầu

- Kỹ năng lập, thẩm định và quyết toán dự án 

	
	2008 – 2010 
	Trung tâm NCKH và Đào tạo Chứng khoán (UBCKNN)
	- Luật và Phân tích đầu tư Chứng khoán

- Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành

- Môi giới và tư vấn đầu tư

	Chứng chỉ
	2018
	Đại học sư phạm Hà Nội 2
	Chứng chỉ sư phạm

	Đào tạo ngắn hạn 
	2012 - 2019
	Trung tâm đào tạo Việt Nam – Singapore/Bộ Ngoại giao Việt Nam 
	- Phát triển khu vực tư nhân và Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Chiến lược Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

- Đầu tư theo phương thức hợp tác đối tác Công – tư (PPP)
- Kinh tế phát triển và Tạo thuận lợi cho thương mại

	Đào tạo và tập huấn ngắn hạn 
	2013 – 2015 
	Cơ quan phát triển Hoa Kỳ (USAID)
	- Quản lý tài chính công, Minh bạch tài khóa và Quản trị nợ công

- Phân tích chính sách kinh tế và Thương mại quốc tế

	Khóa học ngắn hạn 
	2014 – 2017 
	Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
	Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Luật Đầu tư Công và Luật xây dựng năm 2014

Luật đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014, Nghiệp vụ quản lý đầu tư, Xúc tiến đầu tư

	Khóa học ngắn hạn
	16/07 – 27/07/2018
	Chương trình hợp tác kỹ thuật Malaysia (MTCP)/ Học viện ngoại giao và quan hệ quốc tế, Bộ ngoại giao Malaysia
	Ngoại giao kinh tế cho cán bộ Việt Nam 2018


II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
	STT
	Tên đề tài/Đề án
	Cấp QĐ, Mã số
	Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu
	Kết quả nghiệm thu

	1
	Đề án mở mã ngành Chương trình Đào tạo cao học Kinh tế Quốc tế
	QĐ số 521/QĐ – BGDĐT ngày 22/02/2016, Mã số: 60.310106
	BBNT số 140/TL – HĐTKCM – HVCSPT ngày 01/09/2015
	Tốt

	2
	Đề tài “Nghiên cứu về những thách thức, thuận lợi trong thu hút Đầu tư nước ngoài và sự chuẩn bị của Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015” – Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Hoàng Tuấn, TS. Bùi Thúy Vân 
	QĐ số 855/QĐ – BKHĐT ngày 19/06/2015
	BBNT số 175/TL – HĐTKCM – HVCSPT ngày 29/09/2015
	Tốt

	3
	Đề tài khoa học cấp cơ sở “Giải pháp hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại nhằm đáp ứng nhu cầu lao động trong bối cảnh Việt Nam hội nhập Kinh tế Quốc tế” – Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thúy Vân
	QĐ số 289/QĐ – HVCSPT ngày 01/07/2015
	QĐ số 809/QĐ – HVCSPT ngày 28/12/2015
	Tốt

	4
	Đề tài khoa học cấp cơ sở “Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng phương thức sản xuất tinh gọn LEAN đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam” 
	QĐ số 289/QĐ – HVCSPT ngày 01/07/2015
	BBNT số 253/TL – HĐTKCM – NCKH ngày 11/12/2015
	Tốt

	5
	Giáo trình “Kinh tế quốc tế” – Chủ biên: PGS, TS Đào Văn Hùng; TS Bùi Thúy Vân. 
	
	QĐ số 684/QĐ – HVCSPT ngày 31/12/2014
	Tốt 

	6
	Giáo trình nội bộ môn: Nghiệp vụ Kinh doanh xuất nhập khẩu, Đầu tư Quốc tế
	Thành viên
	2016 – 2017 
	Tốt 

	7
	Đề án “Nghiên cứu thực trạng và xu hướng đầu tư của một số nước trước bối cảnh mới phát sinh của hiệp định TPP – Các khuyến nghị xúc tiến đầu tư nước ngoài cho Việt Nam” – Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thúy Vân
	Thành viên
	2017
	Tốt 

	8
	Đề án: Nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các đối tác chiến lược thuộc khu vực Châu Âu và Hoa Kỳ trong bối cảnh nền kinh tế số hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
	Thành viên
	2018
	Tốt 

	9
	Đề án “Xây dựng chương trình đào tạo đại học hệ chính quy chuyên ngành Thương mại quốc tế và Logistics thuộc ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Chính sách và Phát triển”
	Thư ký khoa học
	Đang thực hiện
	

	10
	Đề tài NCKH cấp quốc gia: Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á – Âu trong bối cảnh mới 
	Thành viên
	Đang thực hiện
	


2. Các hướng nghiên cứu đề tài, luận văn, số lượng học viên có thể tiếp nhận
	STT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên cao học
	Số lượng học viên cao học

	1
	
	


 3. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây
(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).
	STT
	Tên công trình
	Tên tác giả
	Nguồn công bố

	1
	Hướng tới Cộng đồng Kinh tế Asean 2015, tương lai nào cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) của Việt Nam
	Tác giả
	Bài viết cho hội thảo quốc tế “Sự tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội và Bộ KH & CN, Quỹ Friedrich Naumann Stiftung Fur Die Freiheit (FNF)

	2
	Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: tạo sân chơi bình đẳng và động lực cho phục hồi tăng trưởng kinh tế 
	Đồng tác giả
	Bài viết cho hội thảo khoa học “Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2014 – 2015” do Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức tại Hà Nội 

	3
	Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh cho lao động Việt Nam khi tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN
	Tác giả
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Dự báo kinh tế - xã hội phục vụ lập kế hoạch trung hạn trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Trung tâm thông tin và dự báo KT – XH Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2015

	4
	Hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ: Kinh nghiệm của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam
	Tác giả
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương và Viện nghiên cứu Châu Âu, 2015

	5
	Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam
	Đồng tác giả
	Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Chính sách và giải pháp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam, 2017

	6
	Chuyển giá của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam từ góc độ đạo đức kinh doanh
	Đồng tác giả
	Thị trường tài chính tiền tệ/ Số 8 (497)/ Năm 2018

	7
	Sustainable Development in the fourth Industrial Revolution in Vietnam
	Tác giả
	Kỷ yếu diễn đàn Bền vững Việt Nam 2019

	8
	Cải thiện môi trường đầu tư: Nhìn từ chỉ số cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam
	Tác giả
	Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2019 “Cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực kinh doanh của Việt Nam trong cuộc CMCN lần thứ 4”, Trường ĐH Tài chính - Quản Trị kinh doanh 

	9
	Tác động của Brexit đến xu hướng của dòng vốn FDI vào Việt Nam 
	Đồng tác giả
	Tạp chí nghiên cứu Châu Âu số 6 (225) 2019/ Viện Nghiên cứu Châu Âu 


Hà Nội, ngày  30 tháng 6 năm 2019
Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

(đã ký)
Bùi Quý Thuấn [image: image1.png]
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